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BÁO CÁO  

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định 

Quy định về khung tiêu chuẩn, quy trình xét tặng danh hiệu “Gia đình        

văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” 

 

Kính gửi: Chính phủ 

(Tài liệu phục vụ phiên thẩm định của Bộ Tư pháp) 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 

5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ), Quyết định số 

917/QĐ-TTg về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định 

chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 

thứ 3; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức rà soát các văn bản quy phạm 

pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định Quy định về khung tiêu chuẩn, quy trình 

xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, 

thị trấn tiêu biểu” (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định), với những nội dung cơ bản 

như sau: 

I. MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC, YÊU CẦU RÀ SOÁT  

1. Mục tiêu rà soát  

- Xác định được các chính sách cần tiếp tục thực hiện, quy định cần sửa đổi, 

bổ sung; chính sách cần bổ sung để làm cơ sở xây dựng dự thảo Nghị định.  

- Phát hiện các quy định pháp luật có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, 

không phù hợp với thực tiễn để đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung trong dự thảo 

Nghị định, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của các văn bản quy phạm 

pháp luật hiện hành. 

2. Nguyên tắc, yêu cầu rà soát 

 - Tuân thủ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản 

hướng dẫn, bám sát mục tiêu, yêu cầu, nội dung, tiến độ rà soát theo quy định. 

- Rà soát đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

II. VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

ĐƯỢC RÀ SOÁT 

Tổng số văn bản được rà soát là 38 văn bản, bao gồm:  
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- 20 văn bản Luật (trong đó 03văn bản Luật được sửa đổi, bổ sung); 

- 07 Nghị định của Chính phủ; 

- 01 Nghị quyết liên tịch của Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- 08 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 

- 01 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và một số văn bản khác có liên quan. 

Cụ thể như sau: 

1. Văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành 

- Luật Di sản văn hóa năm 2001.  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009. 

- Luật Bình đẳng giới năm 2006. 

- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007. 

- Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012. 

- Luật Xây dựng năm 2014. 

- Luật Nhà ở năm 2014. 

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. 

- Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019. 

- Luật Trẻ em năm 2016. 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016. 

- Luật Giáo dục năm 2019. 

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022. 

- Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022. 

- Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. 

2. Văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành 

- Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

về kiểm soát thủ tục hành chính. 

- Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 

quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, 

danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài. 
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- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ 

quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa ”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, 

“Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. 

- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

- Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa,   

Thể thao và Du lịch. 

3. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

- Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2005 Ban hành 

Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 

- Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 về xây dựng, 

thực hiện hương ước, quy ước. 

- Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 quy định về 

xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2022 ban hành 

Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. 

- Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 Ban hành Quy định 

điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định 

công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 

đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021 - 2025. 

4. Các văn bản khác có liên quan 

- Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 07 

tháng 10 năm 2016 của Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh. 

- Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-

CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

- Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến 

năm 2030. 
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- Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021 - 2025. 

- Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, 

thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và 

Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. 

- Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. 

III. KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐỀ XUẤT  

Kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo 

Nghị định được tổng hợp, phân tích trên cơ sở các nhóm vấn đề chính như sau: 

1. Về tiêu chuẩn đối với các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ 

dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” 

Trên cơ sở Luật Thi đua, khen thưởng năm 2023, Chính phủ đã ban hành 

Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2018 quy định về xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa ”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, 

“Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” quy định các tiêu chí đánh giá đối với các 

danh hiệu và các trường hợp không xét tặng danh hiệu tại Điều 6, Điều 7, Điều 

12, Điều 13 và các Phụ lục kèm theo Nghị định. 

Mức tiền thưởng và chế độ ưu đãi đối với các danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 

“Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” được quy định 

tại Điều 69 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

Tuy nhiên, ngày 15 tháng 6 năm 2022, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam đã ban hành Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15, có hiệu lực 

kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 (sau đây gọi là Luật Thi đua, khen thưởng năm 

2022). Theo đó, tiêu chuẩn đối với danh hiệu “Gia đình văn hóa”, thôn, tổ 

dân phố văn hóa được sửa đổi tại Điều 30, Điều 31 như sau: 

“Điều 30. Danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa 

1. Danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa để tặng hằng năm cho thôn, tổ dân phố 

trong phạm vi cấp xã đạt các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Đời sống kinh tế ổn định và phát triển; 

b) Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú; 

c) Môi trường an toàn, thân thiện, cảnh quan sạch đẹp; 

d) Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương; 

đ) Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. 
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2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng 

danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa trên cơ sở khung tiêu chuẩn do Chính phủ 

quy định. 

Điều 31. Danh hiệu “Gia đình văn hóa” 

1. Danh hiệu “Gia đình văn hóa” để tặng hằng năm cho hộ gia đình đạt 

các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; 

b) Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, 

bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; 

c) Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, 

đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa” trên cơ sở khung tiêu chuẩn do Chính phủ quy định. 

Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 bổ sung quy định về tiêu chuẩn danh hiệu 

xã, phường, thị trấn tiêu biểu tại Điều 29 như sau: 

“Điều 29. Danh hiệu xã, phường, thị trấn tiêu biểu 

1. Danh hiệu xã, phường, thị trấn tiêu biểu để tặng hằng năm cho xã, 

phường, thị trấn dẫn đầu phong trào thi đua cấp huyện và đạt các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự, 

an toàn xã hội được giao; 

b) Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển; 

c) Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú; 

d) Môi trường an toàn, thân thiện, cảnh quan sạch đẹp; 

đ) Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng 

danh hiệu xã, phường, thị trấn tiêu biểu trên cơ sở khung tiêu chuẩn do Chính phủ 

quy định.” 

* Kết quả rà soát 

- Các quy định về khung tiêu chuẩn đối với các danh hiệu thi đua “Gia đình 

văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” tại dự thảo 

Nghị định đã chi tiết, cụ thể hóa khoản 2 Điều 29, khoản 2 Điều 30, khoản 2 Điều 

31 của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; kế thừa các tiêu chí, đánh giá xét tặng 

danh hiệu tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật 

khác có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng các danh hiệu thi đua. 
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Đồng thời, các quy định tại dự thảo Nghị định cũng phù hợp với quy định, 

tiêu chí, tiêu chuẩn đối với các đối tượng như xã, phường, thị trấn, hộ gia đình, tổ 

chức, cá nhân tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 

25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 quy định về xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 

2022 Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; 

Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 Ban hành Quy định 

điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định 

công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 

đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021 - 2025… Đảm bảo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trên cơ sở quy định 

chung của Luật, khung tiêu chuẩn do Chính phủ ban hành, có thể ban hành các 

tiêu chuẩn cụ thể phù hợp với  đặc điểm vùng, miền, tình hình thực tế của địa phương. 

Ngoài ra, kết quả rà soát cho thấy các quy định về khung tiêu chuẩn tại dự 

thảo Nghị định đã đảm bảo đồng bộ, thống nhất với hệ thống các văn bản luật có 

liên quan như: Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Luật Trẻ em năm 2016, Luật 

Giáo dục năm 2019, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Luật Phòng, chống bạo lực 

gia đình năm 2022. 

2. Về căn cứ, thủ tục, hồ sơ, thẩm quyền xét tặng danh hiệu thi đua 

a) Về căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua 

Khoản 1 Điều 10 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 quy định căn cứ xét tặng 

danh hiệu thi đua gồm: Phong trào thi đua; Đăng ký tham gia thi đua; Thành tích 

thi đua; Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua. Điều 3 Nghị định số 122/2018/NĐ-CP quy định 

về nguyên tắc xét tặng thi đua đối với các danh hiệu thi đua “Gia đình văn hóa”, 

khu dân cư văn hóa là thực hiện việc xét tặng khi hộ gia đình, khu dân cư có đăng ký 

tham gia thi đua hằng năm. 

Tuy nhiên, Điều 7 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 quy định căn cứ 

xét tặng danh hiệu thi đua gồm: 1. Phong trào thi đua; Thành tích thi đua; Tiêu chuẩn 

danh hiệu thi đua. Như vậy, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 đã bỏ căn cứ 

“Đăng ký tham gia thi đua”. 

* Kết quả rà soát 

Quy định về nguyên tắc xét tặng của dự thảo Nghị định đã bỏ nội dung thực hiện 

việc xét tặng khi hộ gia đình, khu dân cư có đăng ký tham gia thi đua hàng năm 

để đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; thể hiện rõ 

nguyên tắc thành tích đến đâu, khen đến đó và đề cao tính kịp thời của hình thức 

khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được nhằm khắc phục tình trạng 

khen thưởng “tích lũy thành tích, cộng dồn thành tích” trước đây. 

b) Về thẩm quyền xét tặng danh hiệu 

Khoản 2, khoản 3 Điều 4 Nghị định số 122/2018/NĐ-CP quy định về thời gian, 

thẩm quyền xét tặng, tổ chức trao tặng danh hiệu: “2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
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cấp xã quyết định tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm; Giấy khen cho gia đình 

được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa đủ 03 năm liên tục. 3. Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện quyết định tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm; 

Giấy khen cho khu dân cư được công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa đủ 05 

năm liên tục.” 

Khoản 4 Điều 79, khoản 2 và khoản 3 Điều 80 Luật Thi đua, khen thưởng 

năm 2022 quy định về thẩm quyền xét tặng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 

thôn, tổ dân phố văn hóa, xã, phường, thị trấn tiêu biểu như sau: 

...“- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tặng cờ thi đua cấp tỉnh, 

danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, danh hiệu 

xã, phường, thị trấn tiêu biểu, bằng khen, kỷ niệm chương. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tặng danh hiệu thôn, tổ 

dân phố văn hóa. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tặng giấy khen và danh hiệu 

“Gia đình văn hóa”.”... 

* Kết quả rà soát 

Nội dung dự thảo Nghị định về thẩm quyền xét tặng danh hiệu đã đảm bảo 

tuân thủ quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và kế thừa các quy định 

tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP. Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng bổ sung quy 

định về thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định hiện hành. 

c) Về hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua 

Khoản 1 Điều 84 Luật Thi đua khen thưởng năm 2022 quy định hồ sơ đề 

nghị xét tặng danh hiệu thi đua gồm:  

“1. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua gồm:  

a) Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua;  

b) Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể;  

c) Biên bản bình xét thi đua;  

d) Chứng nhận hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với 

sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ 

trong trường hợp đề nghị danh hiệu ...”. 

* Kết quả rà soát 

Dự thảo Nghị định đã quy định chi tiết, cụ thể hồ sơ đề nghị xét tặng các 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa” và bổ sung quy định 

về hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên cơ sở 

Điều 84 của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, đảm bảo các thành phần hồ sơ 

rõ ràng, minh bạch, thuận lợi cho việc thực hiện các thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu 
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thi đua về văn hóa.  

3. Về quy trình xét tặng danh hiệu và các vấn đề khác 

a) Về quy trình xét tặng danh hiệu 

- Tại Điều 9 và Điều 15 Nghị định số 122/2018/NĐ-CP quy định quy trình 

xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, Khu dân cư văn hóa:   

“Điều 9. Trình tự xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm 

1. Trưởng khu dân cư căn cứ vào Bản đăng ký tham gia thi đua và bảng tự 

đánh giá của hộ gia đình để tổng hợp danh sách gia đình đủ điều kiện bình xét. 

2. Trưởng khu dân cư triệu tập cuộc họp bình xét, tổ chức chấm điểm theo 

thang điểm, thành phần gồm: 

a) Cấp ủy, Trưởng khu dân cư, Trưởng ban Công tác Mặt trận, đại diện 

các ngành, tổ chức đoàn thể; 

b) Đại diện hộ gia đình trong danh sách được bình xét. 

3. Tổ chức cuộc họp bình xét: a) Cuộc họp được tiến hành khi đạt 60% trở 

lên số người được triệu tập tham dự; b) Hình thức bình xét: Bỏ phiếu kín hoặc 

biểu quyết; c) Kết quả bình xét: Các gia đình được đề nghị tặng danh hiệu Gia đình 

văn hóa khi có từ 60% trở lên thành viên dự họp đồng ý. 

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả cuộc họp bình xét, 

Trưởng khu dân cư lập hồ sơ theo quy định tại Điều 8 Nghị định này trình Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định. 

5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tặng danh hiệu Gia đình văn hóa 

hàng năm”. 

- Tại khoản 7 Điều 84 Luật Thi đua khen thưởng năm 2022 quy định:  

“7. Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ, thủ tục xét tặng đối với các danh hiệu 

thi đua và hình thức khen thưởng; việc công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

của cá nhân, tập thể; việc công khai quy định tại khoản 5 Điều này.” 

* Kết quả rà soát 

- Dự thảo Nghị định đã xây dựng trình tự xét tặng các danh hiệu “Gia đình 

văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” phù hợp 

với quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, đảm bảo kế thừa quy trình 

tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP theo hướng đơn giản, rõ ràng hơn, phát huy 

được vai trò của Hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp trong quy trình xét duyệt, 

đề nghị và quyết định khen thưởng. Bên cạnh đó, hồ sơ xét tặng các danh hiệu 

đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 84 về Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua 
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và hình thức khen thưởng của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. 

- Dự thảo Nghị định cũng bảo đảm thực hiện cải cách thủ tục hành chính 

theo hướng giảm bớt các cuộc họp tại khu dân cư, bổ sung quy định mới về việc 

công khai kết quả đánh giá, bình xét các đối tượng khen thưởng theo quy định 

hiện hành. 

b) Một số vấn đề khác 

- Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy 

định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ 

dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên cơ sở khung tiêu chuẩn do 

Chính phủ quy định. Trong khi đó, hiện Chính phủ đang quy định chi tiết tiêu chuẩn, 

tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, Khu Dân cư văn hóa tại 

Nghị định số 122/2018/NĐ-CP gồm: thang điểm, cách chấm điểm đối với danh hiệu 

“Gia đình văn hóa” và Khu dân cư văn hóa chung cho các tỉnh, thành phố trên 

phạm vi cả nước. 

- Tại Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn 

đô thị văn minh đã quy định về thẩm quyền công nhận:  

“1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận và công 

nhận lại đối với phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.  

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận và công nhận 

lại quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh.”. 

* Kết quả rà soát 

- Dự thảo Nghị định đã thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho chính 

quyền địa phương trong công tác thi đua, khen thưởng. Trong đó, giao Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn, điều kiện, phương pháp đánh giá 

việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, 

phường, thị trấn tiêu biểu” tại địa phương, bảo đảm tuân thủ quy định của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2022, phù hợp với thẩm quyền của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015. 

- Quy định về thẩm quyền công nhận các danh hiệu thi đua tại dự thảo Nghị định 

bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các quy định hiện hành về thẩm quyền xét tặng 

các danh hiệu tại cơ sở về đô thị văn minh, nông thôn mới. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Trong quá trình soạn thảo dự thảo Nghị định, Bộ Văn hóa, Thể thao và      

Du lịch luôn tuân thủ các nguyên tắc, nội dung đã quy định trong Luật Thi đua, 

khen thưởng năm 2022, đảm bảo sự phù hợp, tương thích, không mâu thuẫn, 

chồng chéo với các văn bản quy phạm pháp luật khác, đồng thời bảo đảm sự kế thừa 

các quy định còn hiệu quả triển khai trong thực tế. 

Trên đây là Báo cáo rà soát các quy định của pháp luật hiện hành liên quan 
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đến nội dung dự thảo Nghị định Quy định về khung tiêu chuẩn, quy trình xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn 

tiêu biểu”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo Chính phủ xem xét, 

quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp (để thẩm định); 

- Lưu: VT, VHCS, HH(30). 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy 
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